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Phần I. 6 điểm


Cho đoạn thơ sau:

Ngửa mặt lên nhìn mặt

Có cái gì rưng rưng

Như là đồng là bể

Như là sông là rừng

Trăng cứ tròn vành vạnh

Kể chi người vô tình

Ánh trăng im phăng phắc

Đủ cho ta giật mình

1. Đoạn thơ trên đã chép sai chỗ nào? Những sai sót ấy có ảnh hưởng đến ý nghĩa của bài thơ. Hãy chép lại cho đúng.

2. Đoạn thơ em vừa chép nằm trong bài thơ nào? Cho biết tên tác giả và năm sáng tác?

3. Trong câu thơ “Ngửa mặt lên nhìn mặt”, từ “mặt” nào được dùng theo nghĩa gốc, từ “mặt” nào được dùng theo nghĩa chuyển? Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ? “người vô tình” được nhắc đến trong câu “kể chi người vô tình” là ai?

4. Viết đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch (khoảng 12 câu) trình bày cảm nhận của em về hình tượng trăng trong đoạn thơ trên, trong đó có sử dụng thành phần phụ chú và khởi ngữ (Chỉ rõ)

Phần II. 4 điểm

Cho đoạn văn sau:


“[…] Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét, bác ạ. Ở đây có cả mưa tuyết đấy. Nửa đêm đnag nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn thấy là không đủ sáng. Xách đền ra vườn, gió tuyết và lặng im ở bên ngoài như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ, nó như bị gióa chặt ra từng khúc, mà gió thì như những nhát chổi lớn muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung… Những lúc im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.”

(Trích “Lặng lẽ Sa Pa” – Nguyễn Thành Long, Ngữ văn 9, tập một)

1. Đoạn văn trên là lời của nhân vật nào? Nói với ai và về việc gì? Những vẻ đẹp nào của nhân vật được bộc lộ thông qua lời nói đó?

2. Xét về cấu tạo, câu văn “Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được.” thuộc kiểu câu gì?

3. Từ tác phẩm trên và những hiểu biết xã hội, hãy trình bày suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng ½ trang giấy thi về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước hiện nay.
